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TÓM TẮT 

Cây Bina chaya (Cnidoscolus aconitifolius) là cây trồng có giá trị dinh dưỡng và mới được du nhập vào Việt 

Nam. Tuy nhiên, việc nhân giống cây Bina chaya bằng hạt không thuận lợi do cây Bina chaya khó đậu quả và khả 

năng nảy mầm của hạt rất thấp. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ, vị 

trí đoạn cắt cành và giá thể cho nhân giống cây Bina chaya bằng phương pháp giâm hom. Nghiên cứu gồm 3 thí 

nghiệm, các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 3 lần nhắc lại. Kết quả cho thấy, hom 

giâm ngọn hoặc hom gốc của cành bánh tẻ Bina chaya khi xử lý α-NAA 1.000ppm trong 30 giây, được giâm vào giá 

thể trấu hun : xơ dừa : cát với tỉ lệ 2:1:1 là tối ưu. Hom giâm cây Bina sinh trưởng tốt, cho tỉ lệ ra rễ lớn, từ 95 đến 

97%, số lượng rễ hình thành nhiều (15,17 rễ/hom), chiều dài rễ lớn nhất 6,62cm, khả năng bật chồi tốt, trung bình 

chiều dài chồi đạt giá trị lớn nhất là 8,6cm và số lá trung bình 9,76 lá/hom; lá chồi xanh, chỉ số SPAD; Fv/Fm của lá 

đạt giá trị cao nhất lần lượt là 40,21 và 0,87.  

Từ khóa: Cnidoscolus aconitifolius, α-NAA, hom giâm ngọn, hom giâm gốc, trấu hun. 

Propagation of Bina Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) by Cutting Method  

ABSTRACT 

Cnidoscolus aconitifolius is a high nutritional crop and newly introduced to Vietnam. However, the crop is 

difficult to propagate by true seeds. The present study was conducted to investigate asexual propagation of 

Cnidoscolus aconitifolius through cuttings using different concentrations of α-NAA, cutting position and growing 

medium. Three experiments were arranged in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. 

The results showed that the tip or base cuttings of C. aconitifolius treated with α-NAA at concentration of 

1,000ppm for 30 seconds and then plantedon growing medium conaining smoked rice husk : coconut fiber : sand 

with a ratio of 2:1:1 were optimal. The C. aconitifolius cuttings grew well, had a high rooting rate of 95 to 97%, 

large number of adventitious roots (15.17 roots/cutting), longest root length (6.62cm), largest shoot length (8.6 

shoots/cutting) and an average leaf number of 9.76 leaves/cutting; green shoot leaves and SPAD, Fv/Fm index of 

leaves reached the highest values of 40.21 and 0.87, respectively.  

Keywords: Cnidoscolus aconitifolius, α-NAA, tip and base cuttings, smoked rice husk substrate. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây Bina chaya (Cnidoscolus aconitifolius) 

có ngu÷n gøc tĂ bán đâo Yucatán (Mexico). SĄ 

dĀng sân phèm tĂ Bina chaya giýp ngën ngĂa 

tóc bäc, làm chíc móng tay, trð bệnh tiểu đāĈng, 

bệnh về da, bệnh hoa liễu, gout hay thêm chí là 

vết cín cþa bõ cäp (Jayashree & Gopukumar, 

2018; Gustiar & cs., 2023). C. aconitifolius đāČc 

sĄ dĀng làm mût loäi thuøc dân gian Ċ các nāĉc 

Nam MĐ để duy trì lāČng đāĈng trong máu, 

chøng viêm, chøng thiếu máu, chøng nhiễm 

trùng và giâm khâ nëng oxy hòa. Lá non, ch÷i 

cåy Bina chaya cñn đāČc sĄ dĀng nhā mût loäi 
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rau hàng ngày. Trong lá cây chăa hàm lāČng lĉn 

carbohydrate (41,895%), chçt xć thö (31,165%), 

protein (7,68%), các chçt vö cć (4,85%), chçt béo 

(1,145%), nāĉc (13,35%) vĉi tùng nëng lāČng 

14,6 MJ/kg lá tāći (Weleh & Saronee, 2019). 

Ngoài các chçt trên thì trong lá cây còn chăa 

hæu hết các loäi axit amin, nhiều các vitamin 

thiết yếu nhā carotene, vitamin A, vitamin C, 

niacin, riboflavin, thiamin và các chçt chuyển 

hóa thă cçp nhā flavonoid, saponin, các 

alkaloid, terpenoid có cçu trýc đûc đáo, đðc 

trāng cþa các cây hõ C. aconitifolius (Panghal & 

cs., 2021). Trāĉc nhu cæu cþa xã hûi về sĄ dĀng 

các sân phèm làm thĆc phèm säch, lành mänh, 

giàu chçt dinh dāċng, câi thiện săc khóe ngày 

càng tëng thì các loäi rau xanh giàu dinh dāċng 

có kèm theo các hoät chçt tøt cho săc khóe ngày 

càng có vai trò quan trõng.  

Để phát triển cây Bina chaya trong thĆc 

tiễn, thýc đèy diện tích tr÷ng cÿng nhā mĊ rûng 

các mô hình canh tác hąu cć hay sân xuçt các 

sân phèm thành chþ lĆc, đa tác dĀng tĂ loäi cây 

này đñi hói mût lāČng lĉn cây giøng. Trong khi 

đò, việc nhân giøng ngoài tĆ nhiên cþa cây Bina 

chaya rçt khò khën bĊi khâ nëng thĀ phçn, ra 

hoa, täo hät cþa cây rçt thçp (van Welzen & 

Fernández-Casas, 2017; Ross-Ibarra &  

Molina-Cruz, 2002). Nghiên cău nhân giøng cây 

Bina chaya bìng phāćng pháp giâm cành tĂ 

ngu÷n vêt liệu cþa cây mẹ là cành ngõn, cành 

bánh tẻ và cành gøc, vĉi hom giåm đāČc lçy Ċ vð 

trí tāćng đāćng nhau đã đāČc thĆc hiện. Kết quâ 

cho thçy, cành bánh tẻ và cành gøc cho khâ nëng 

sinh trāĊng tøt hćn cành ngõn (Gustiar & cs., 

2023). Tuy nhiên, tác giâ vén chāa đề cêp đến 

kết quâ sinh trāĊng cþa hom giâm khi sĄ dĀng 

các đoän cít khác nhau trên cùng mût cành bánh 

tẻ và hiệu quâ cþa việc xĄ lý bù sung các chçt 

kích thích ra rễ. Do đò, cæn có nhiều nghiên cău 

về khâ nëng nhån giøng, các kĐ thuêt tr÷ng 

chëm sòc, thu hái để có thể nhanh chòng đāa 

đāČc cây Bina chaya vào thĆc tế sân xuçt. 

Xuçt phát tĂ đñi hói cþa thĆc tiễn thì việc 

nghiên cău nhân giøng cây Bina chaya 

(Cnidoscolus aconitifolius) bìng phāćng pháp 

giâm hom là hết săc cæn thiết.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Nghiên cău đāČc thĆc hiện trên các cành 

bánh tẻ cþa cåy Bina chaya 2 nëm tuùi cò đāĈng 

kính cành 1cm, chiều dài khoâng 50cm, đāČc cít 

vát và chia thành 3 phæn tāćng ăng vĉi hom 

ngõn, hom giąa và hom gøc. 

Các vêt liệu hóa chçt khác nhā: chêu nhĆa, 

cát, trçu hun, xć dĂa, axit naphthalene acetic 

(α-NAA) cþa hãng Sigma-Aldrich, Merck (Đăc). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cău đāČc thĆc hiện trên 3 thí 

nghiệm, các thí nghiệm đāČc bø trí theo khøi 

ngéu nhiên hoàn chînh (RCBD), 3 læn nhíc läi. 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của chất kích 

thích ra rễ α-NAA đến hom giâm cây Bina chaya 

Thí nghiệm có 4 công thăc tāćng ăng vĉi 4 

n÷ng đû α-NAA là 0ppm (CT1- Đøi chăng), 

100ppm (CT2), 500ppm (CT3), 1.000ppm (CT4). 

Hom giâm là hom gøc (đoän cít Ċ phæn cuøi 

cành) cò đāĈng kính cành là 1,0cm; đāČc nhúng 

vào α-NAA trong 30 giåy trāĉc khi tr÷ng vào giá 

thể. Giá thể đāČc sĄ dĀng cho thí nghiệm 1 là 

trçu hun : xć dĂa : cát = 1:1:1 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của vị trí đoạn 

cắt cành đến hom giâm cây Bina chaya 

Thí nghiệm có 3 công thăc, CT1: hom ngõn 

(đoän cít Ċ phæn ngõn cþa cành); CT2: hom giąa 

(đoän cít Ċ phæn giąa); CT3: hom gøc (đoän cít Ċ 

phæn cuøi). Các hom giåm đều đāČc xĄ lý bìng 

α-NAA Ċ n÷ng đû 1.000ppm. Hom đāČc cít trên 

cùng mût loäi cành bánh tẻ cþa cây mẹ. Giá thể 

đāČc sĄ dĀng cho thí nghiệm 2 là trçu hun : xć 

dĂa : cát = 1:1:1. 

Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của giá thể đến 

hom giâm cây Bina chaya 

Thí nghiệm g÷m 3 công thăc giá thể, trçu 

hun : xć dĂa : cát = 1:1:1 (CT1), trçu hun : xć dĂa: 

cát = 2:1:1 (CT2); trçu hun : xć dĂa : cát = 1:1:2 

(CT3). Giá thể đāČc lçy theo tî lệ về thể tích. 

Các hom giåm đều đāČc xĄ lý bìng α-NAA Ċ 

n÷ng đû 1.000ppm và đều là hom gøc. 
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Ở câ 3 thí nghiệm đều sĄ dĀng chêu nhĆa 

cò kích thāĉc rûng × cao = 32 × 27cm, múi công 

thăc 30 chêu vĉi 3 læn nhíc läi (10 chêu/nhíc 

läi). Múi hom đều có 3 mít ngþ, chiều dài hom 

15cm, giâm 01 hom/chêu. Hom giâm đāČc cím 

thîng đăng, ngêp 2cm Ċ gøc hom phæn ngõn 

hāĉng lên trên. Diện tích các lá đāČc cít bĉt chî 

để läi 1/3. Giá thể đāČc tāĉi èm 3 læn/ngày.  

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi  

Tî lệ ra rễ (%), trung bình sø rễ (rễ); trung 

bình chiều dài rễ (cm), trung bình chiều dài ch÷i 

(cm); trung bình sø lá/hom (lá) đāČc đo, đếm 5 

cây/nhíc läi, sau đò tính giá trð trung bình. 

Chçt lāČng ch÷i đāČc đánh giá bìng câm 

quan. Chî sø SPAD đāČc đo bìng máy SPAD-

502 Plus (Chlorophyll meter, Konica Minolta 

Sensing, Inc., Japan). Chî sø hučnh quang hąu 

hiệu cþa diệp lĀc (Fv/Fm) đāČc đo bìng máy 

Chlorophyll Fluorescence Meter, OS-30 (ADC, 

UK); lá đāČc kẹp trong bu÷ng tøi 30 phýt trāĉc 

khi đo. Chî sø SPAD và Fv/Fm đāČc đo 5 cåy/læn 

nhíc läi, sau đò tính giá trð trung bình. Các chî 

tiêu đāČc theo dõi sau 60 ngày giâm hom. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Sø liệu thu thêp đāČc xĄ lý bìng phæn mềm 

Microsoft Excel và Irristat 5.0. SĆ sai khác giąa 

các giá trð trung bình cþa các thông sø đāČc đánh 

giá theo phån tích phāćng sai (ANOVA), so sánh 

giąa các cðp trung bình theo tiêu chuèn LSD0,05. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  

ThĈi gian nghiên cău: TĂ tháng 02 đến 

tháng 12/2024. 

Đða điểm nghiên cău: Khu nhà lāĉi Khoa 

Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam, 

Trâu Quč, Gia Lâm, Hà Nûi. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ  

α-NAA đến sinh trưởng của hom giâm cây 

bina chaya 

3.1.1. Ảnh hưởng α-NAA đến sự hình thành rễ  

Các chçt kích thích ra rễ thuûc nhóm auxin 

có vai trò quan trõng trong việc thýc đèy sĆ 

phát triển cþa rễ và câi thiện tď lệ søng cþa cây. 

Đðc biệt, các loäi auxin tùng hČp nhā IBA,  

α-NAA là nhąng chçt điều hña sinh trāĊng 

ngoäi sinh có tác dĀng hình thành và phát triển 

rễ bçt đðnh (Vÿ Quang Sáng & cs., 2015). 

Khi không sĄ dĀng α-NAA (CT1), tî lệ ra rễ 

chî đät dāĉi 50%. Điều này chăng tó rìng trong 

điều kiện tĆ nhiên, täi thĈi điểm điều kiện khí 

hêu nghiên cău, khâ nëng ra rễ cþa hom Bina 

chaya là không cao. Khi n÷ng đû α-NAA tëng 

lên 100ppm (CT2) đã cò sĆ thay đùi đáng kể, 

trên 70% sø hom ra rễ. Nhā vêy, α-NAA có tác 

dĀng kích thích ra rễ rõ rệt ngay câ Ċ n÷ng đû 

thçp. Ở n÷ng đû 500ppm (CT3), tî lệ ra rễ tiếp 

tĀc tëng lên 84,53% và đät măc cao nhçt là 

96,38% Ċ n÷ng đû 1.000ppm (CT4). Nhąng kết 

quâ này đã chî ra sĆ phĀ thuûc mänh cþa tî lệ 

ra rễ vào n÷ng đû α-NAA. Việc bù sung α-NAA Ċ 

các n÷ng đû khác nhau cò tác đûng tích cĆc đến 

tî lệ ra rễ cþa hom giâm cây Bina chaya, vĉi tî lệ 

ra rễ tëng dæn theo măc tëng cþa n÷ng đû  

α-NAA. N÷ng đû 1.000ppm α-NAA cho tď lệ ra 

rễ cþa hom giâm lĉn nhçt. Điều này cÿng phü 

hČp vĉi nghiên cău giâm hom cây linh sam khi 

xĄ lý α-NAA Ċ n÷ng đû 750 và 1.000ppm cho hiệu 

quâ giâm cành tøt nhçt (so vĉi n÷ng đû 0ppm và 

500ppm) về sø lá, sø ch÷i, chiều dài ch÷i, sø rễ, 

chiều dài rễ và tď lệ ra rễ (93,3%) sau 8 tuæn (Lê 

Vën Hña & cs., 2020). Hom giâm cây gçc, xĄ lý α-

NAA Ċ 900ppm có tác dĀng tøt hćn so vĉi các 

n÷ng đû α-NAA thçp khác hoðc không xĄ lý 

auxin (Nguyễn Đình Thi, 2017). 

Khi n÷ng đû α-NAA tëng lên, trung bình sø 

rễ, trung bình chiều dài rễ cÿng tëng theo. Ở 

n÷ng đû 0ppm (CT1), trung bình sø rễ/hom chî 

đät 5,69 rễ và trung bình chiều dài rễ đät 

2,43cm, nhāng khi tëng n÷ng đû α-NAA lên 

100ppm, trung bình sø rễ tëng lên 1,6 læn và 

trung bình chiều dài rễ tëng lên 1,8 læn. Trung 

bình sø rễ cao hćn gçp 2,4 læn; 2,7 læn và trung 

bình chiều dài rễ cao gçp 2,1; 2,6 læn tāćng ăng 

Ċ n÷ng đû 500ppm và 1.000ppm so vĉi đøi chăng 

không xĄ lý α-NAA. SĆ sai khác là cò Ď nghïa 

thông kê giąa các công thăc. Do đò, α-NAA Ċ 

n÷ng đû 1.000ppm cho kết quâ tøi āu nhçt Ċ thí 

nghiệm này. 
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 Bâng 1. Ảnh hưởng của α-NAA tới sự hình thành rễ  

của hom giâm cây Bina chaya sau 60 ngày giâm 

Công thức Nồng độ (ppm) Tỷ lệ ra rễ (%) Trung bình số rễ/hom(rễ) Trung bình chiều dài rễ (cm) 

CT1 (ĐC) 0 47,62 5,69
d
 2,43

d
 

CT2 100 72,67 8,86
c
 4,36

c
 

CT3 500 84,53 13,83
b
 5,21

b
 

CT4 1000 96,38 15,17
a
 6,25

a
 

CV% - - 12,31 14,63 

LSD0,05 - - 1,56 0,83 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các công thức biểu thị các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 

 

Ghi chú: Nồng độ xử lý α-NAA là 0ppm (CT1); 100ppm (CT2); 500ppm (CT3); 1.000ppm (CT4). 

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ α-NAA tới hom giâm cây Bina chaya 

Nhąng nghiên cău trāĉc đåy cÿng đã chî ra 

rìng, để nhân giøng cây xáo tam phân, sĄ dĀng 

chçt kích thích sinh trāĊng α-NAA Ċ n÷ng đû 

750ppm cho kết quâ cao nhçt (Træn Nam Thíng 

& Lê Vën Khánh, 2017). Đøi vĉi cây xä đen, xĄ 

lý hom bìng α-NAA 2.000ppm cho tî lệ hom 

giâm søng và ra rễ lĉn nhçt sau 60 ngày 

(Nguyễn Thð Oanh & cs., 2022). Hom thân cây 

h÷ng cù Hâi Phñng đāČc xĄ lý α-NAA Ċ n÷ng đû 

2.000ppm cho ra rễ nhiều và sinh trāĊng mänh 

nhçt (Nguyễn Thð Ảnh & Phan Diễm Qučnh, 

2021). Vĉi nhân giøng cåy đú quyên lá nhõn, 

hom giâm xĄ lý bìng IBA n÷ng đû 2.500ppm 

sau 180 ngày cho tď lệ ra rễ cao nhçt 51,1% 

(Lāu Thế Trung & cs., 2022). 

3.1.2. Ảnh hưởng α-NAA đến đặc điểm chồi  

Kết quâ bâng 2 cho thçy, tçt câ các công thăc 

xĄ lý α-NAA có ânh hāĊng tích cĆc đến việc hình 

thành ch÷i và làm tëng chçt lāČng ch÷i cþa hom 

giåm cåy Bina chaya. Các möi trāĈng có bù sung 

α-NAA n÷ng đû tĂ 100-1.000ppm cho kết quâ về 

chiều dài ch÷i tāćng đāćng hoðc cao hćn cöng 

thăc đøi chăng không bù sung α-NAA và đät tĂ 

3,26-3,91cm. Kết quâ không có sĆ sai khác có ý 

nghïa thøng kê giąa công thăc bù sung 500 và 

1.000ppm; 100ppm và đøi chăng; tuy nhiên có sĆ 

sai khác giąa hai nhóm công thăc này. Täi n÷ng 

đû 1.000ppm chiều dài ch÷i dài nhçt là 3,91cm, 

chçt lāČng ch÷i tøt, đẹp và mêp, sø lá/hom Ċ công 

thăc này cÿng lĉn nhçt (8,3 lá). Không chî có ch÷i 

mêp hćn, khâ nëng quang hČp cþa lá Ċ công thăc 

n÷ng đû 1.000ppm α-NAA cÿng tøt hćn, thể hiện 

qua các chî sø hàm lāČng diệp lĀc (SPAD) và chî 

sø hučnh quang hąu hiệu cþa diệp lĀc (Fv/Fm) 

cao nhçt. SĆ sai khác về chî sø SPAD và Fv/Fm 

giąa CT4 và 3 công thăc còn läi là cò Ď nghïa 

thøng kê Ċ măc Ď nghïa 95%. 
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Bâng 2. Ảnh hưởng của α-NAA đến đặc điểm chồi  

của hom giâm cây Bina chaya sau 60 ngày giâm 

Công thức 
Nồng độ 

(ppm) 
Chất lượng chồi 

Trung bình  
chiều dài chồi (cm) 

Trung bình  
số lá/hom (lá) 

Chỉ số SPAD 
của lá trên chồi 

Fv/Fm của lá 
trên chồi 

CT1 (Đ/C) 0 ++ 3,26
b
 6,2

c
 37,86

b
 0,74

b
 

CT2 100 ++ 3,56
b
 7,1

b
 38,21

b
 0,76

b
 

CT3 500 ++ 3,95
a
 6,8

b
 37,92

b
 0,74

b
 

CT4 1.000 +++ 3,91
a
 8,3

a
 39,85

a
 0,79

a
 

CV% - - 12,40 9,81 8,68 9,50 

LSD0.05 - - 0,29 0,53 0,83 0,03 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các công thức biểu thị các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức  

α = 0,05. +++: Tốt (Chồi mập, khỏe, lá xanh đậm); ++: Trung bình (Chồi trung bình, khỏe, lá xanh); +: Kém 

(Chồi yếu, gầy, lá xanh nhạt).  

Bâng 3. Ảnh hưởng của vị trí hom đến sự hình thành rễ  

của hom giâm cây Bina chaya sau 60 ngày giâm 

Vị trí hom Tỷ lệ ra rễ (%) Trung bình số rễ/hom(rễ) Trung bình chiều dài rễ (cm) 

Hom ngọn 97,38 13,76
a
 5,59

b
 

Hom giữa 85,66 8,02
b
 3,30

c
 

Hom gốc 96,73 12,98
a
 6,24

a
 

CV%  11,57 0,44 

LSD0.05  2,40 0,58 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các công thức giống nhau biểu thị các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý 

nghĩa ở mức α = 0,05. 

3.2. Ảnh hưởng của vị trí hom đến sinh 

trưởng của hom giâm cây Bina chaya 

3.2.1. Ảnh hưởng của vị trí hom đến sự 

hình thành rễ  

Vð trí cþa hom đòng vai trñ quan trõng, 

ânh hāĊng đến sĆ thành công cþa quá trình 

giâm hom, quyết đðnh khâ nëng søng, khâ 

nëng ra rễ và sĆ phát triển ch÷i (Costa & cs., 

2017). Kết quâ cho thçy, møi quan hệ giąa tî lệ 

ra rễ và vð trí hom sau 60 ngày theo dõi. Hom 

ngõn có tî lệ ra rễ cao nhçt đät 97,38%, hom 

giąa tî lệ ra rễ là 85,66% và đät măc là 96,73% 

vĉi hom gøc. Hom giâm gøc và hom giâm ngõn 

có tî lệ ra rễ là tāćng đāćng nhau. Cò khâ 

nëng hom ngõn đã cò sïn ngu÷n auxin nûi 

sinh, khi đāČc bù sung thêm auxin ngoäi sinh 

α-NAA sẽ kích thích quá trình hình thành rễ 

tøt hćn. Ngoài ra, hom gøc cÿng có khâ nëng 

ra rễ cao tāćng tĆ nhā hom ngõn có thể do các 

bû phên trên hom nhā mít ngþ, tế bào hệ 

thøng mäch gú, mäch rây chăa celullose (nći 

auxin hoät hóa sĆ giãn và tëng kích thāĉc) đã 

đät đû chín về mðt sinh lĎ. Hćn nąa đāĈng 

kính hom lĉn hćn cÿng thuên lČi cho việc hçp 

thu dinh dāċng và nāĉc dĆ trą hćn, tĂ đò hú 

trČ quá trình ra rễ, giúp cây giøng phát triển 

mänh mẽ hćn (Vÿ Quang Sáng & cs., 2015; 

Costa & cs., 2017). 

Trung bình sø rễ/hom đät giá trð cao hćn Ċ 

công thăc hom ngõn và gøc, tāćng ăng cao gçp 

1,7 và 1,6 læn công thăc hom giąa. SĆ sai khác 

về chî tiêu trung bình sø rễ/hom giąa công thăc 

hom ngõn và hom gøc so vĉi công thăc hom giąa 

là có ý nghïa thøng kê Ċ măc đû tin cêy 95%, 

nhāng không có sĆ sai khác có ý nghïa thøng kê 

giąa chúng vĉi nhau. Chî tiêu trung bình chiều 

dài rễ có sĆ khác biệt có ý nghïa thøng kê Ċ câ 3 

công thăc (Bâng 3, Hình 2). 
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Ghi chú: Hom ngọn (CT1); hom giữa (CT2); hom gốc (CT3). 

Hình 2. Ảnh hưởng của vị trí hom đến sinh trưởng của hom giâm cây Bina chaya 

Bâng 4. Ảnh hưởng của vị trí hom đến đặc điểm chồi của hôm giâm cây Bina chaya 

Vị trí hom Chất lượng chồi 
Trung bình  

số lá/hom (lá) 
Trung bình  

chiều dài chồi (cm) 
Chỉ số SPAD 

 của lá trên chồi 
Fv/Fm  

của lá trên chồi 

Hom ngọn +++ 7,1
a
 4,18

 b
 40,06

a
 0,86

a
 

Hom giữa ++ 7,6
a
 4,14

 b
 39,51

a
 0,81

b
 

Hom gốc ++ 7,3
a
 5,30

 a
 39,32

a
 0,86

a
 

CV%  8,30 9,23 9,85 10,05 

LSD0.05  0,81 0,75 0,68 0,04 

Ghi chú: Trong cùng 1 cột, các công thức biểu thị các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức  

α = 0,05. +++: Tốt (Chồi mập, khỏe, lá xanh đậm); ++: Trung bình (Chồi trung bình, khỏe, lá xanh); +: Kém (Chồi 

gầy, yếu, lá xanh nhạt).  

3.2.2. Ảnh hưởng của vị trí hom đến đặc 

điểm chồi  

Kết quâ bâng sø liệu về ânh hāĊng cþa vð 

trí hom đến đðc điểm ch÷i cþa hom Bina chaya 

cho thçy, trung bình sø lá/hom và chî sø SPAD 

cþa lá trên ch÷i không có sĆ sai khác có ý 

nghïa thøng kê giąa câ 3 công thăc hom ngõn, 

hom giąa và hom gøc. Trong khi đò chî sø 

Fv/Fm giąa công thăc hom ngõn, hom gøc so 

vĉi công thăc hom giąa là sai cò Ď nghïa thøng 

kê Ċ măc tin cêy 95%, còn trung bình chiều dài 

ch÷i là nhā nhau Ċ công thăc hom ngõn và 

hom giąa. Chiều dài ch÷i lĉn nhçt Ċ công thăc 

hom gøc và gçp 1,2 læn so vĉi 2 công thăc còn 

läi. Nhā vêy, trong nghiên cău này, hom giâm 

ngõn và hom giâm gøc cho khâ nëng ra rễ, bêt 

ch÷i, sinh trāĊng tøt hćn hom giąa. Hom ngõn 

đã cò sïn đînh sinh trāĊng và là nći tùng hČp 

auxin. Auxin đāČc tùng hČp tĂ ch÷i ngõn sẽ 

kích thích sĆ hình thành rễ bçt đðnh, rễ bçt 

đðnh đāČc hình thành sẽ thýc đèy quá trình 

sinh tùng hČp cytokinin, tĂ đò kích hoät quá 

trình bêt ch÷i (Vÿ Quang Sáng & cs., 2015). 

Do đò, hom ngõn cho các chî tiểu sinh trāĊng 

tøt hćn hom giąa (không có ch÷i ngõn). Bên 

cänh đò, ngu÷n chçt dinh dāċng dĆ trą trong 

cành giâm và hoät đûng cþa tæng sinh gú chðu 

trách nhiệm cho sĆ phát triển cþa nhu mô mĉi 

(mô sẹo), nći rễ bçt đðnh bít đæu hình thành 
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rçt quan trõng. Vĉi nhąng phæn gú mềm hćn 

(nhā đoän cít Ċ giąa cành) lāČng dinh dāċng 

dĆ trą và khâ nëng hoät đûng cþa tæng sinh gú 

kém hćn so vĉi đoän cít cuøi cành. Hćn nąa, 

khâ nëng ra rễ trên cành giåm cò đû tuùi sinh 

lĎ già hćn cò xu hāĉng tøt hćn. Vì vêy, hom 

gøc khi giåm đã cho khâ nëng täo rễ và sinh 

trāĊng cþa ch÷i tøt hćn hom giąa (Gustiar & 

cs., 2023; Costa & cs., 2017). 

Kết quâ nghiên cău này tāćng tĆ vĉi 

nghiên cău giâm hom cây ngâi tiên cþa Phùng 

Thð Thu Hà & cs. (2024). Để nhân giøng vô 

tính cây ngâi tiên bìng phāćng pháp giåm hom 

thân khí sinh thì hom gøc g÷m 2 mít ngþ là 

thích hČp nhçt. Trong khi đò, để nhân giøng vô 

tính bìng phāćng pháp giåm cành cåy cýc hay 

dä yến thâo thì ch÷i ngõn có chăa đînh sinh 

trāĊng là thích hČp nhçt (Nguyễn Vën Đính & 

cs., 2017; Nguyễn Thð Đan Thi & Lê Vën Hña, 

2019). Còn giâm hom cây h÷ tiêu, cây cà gai leo 

thì sĄ dĀng cành bánh tẻ. Vĉi cây h÷ tiêu thì sĄ 

dĀng hom 4 đøt mang läi hiệu quâ hćn hom 2 

và 3 đøt (Nguyễn Thð Loan & cs., LĀc Thð 

Quyên, 2023; Phùng Thð Thu Hà & cs., 2017). 

Tuy nhiên, kết quâ có chút sai khác so vĉi 

nghiên cău trên cây xä đen. Đøi vĉi cây xä đen 

thì hom giąa có khâ nëng nhån hom tøt nhçt 

vĉi tî lệ søng và ra rễ trên 70% (Nguyễn Thð 

Oanh & cs., 2022).  

3.3. Ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng 

của hom giâm cây Bina chaya 

3.3.1. Ảnh hưởng của giá thể đến sự hình 

thành rễ 

Giá thể cung cçp sĆ hú trČ vêt lĎ để cây 

đăng vąng, đ÷ng thĈi đòng vai trñ trong việc 

duy trì mût möi trāĈng phù hČp về đû èm, 

thoáng khí và nhiệt đû giúp rễ cây thuên lČi 

phát triển. Các loäi giá thể thöng thāĈng nhā 

đçt thðt, cát, trçu hun, xć dĂa cò các đðc tính lý 

hóa riêng biệt, có khâ nëng cung cçp các vi chçt 

dinh dāċng, khâ nëng gią èm, đû thoát nāĉc, 

thoáng khí, nhiệt đû cþa möi trāĈng quanh rễ 

rçt khác nhau. Mût giá thể tøt phâi đâm bâo cân 

bìng giąa các yếu tø trên, giúp hom giâm nhanh 

chóng hình thành rễ, sinh trāĊng ch÷i non, cÿng 

nhā sĆ phát triển nhanh thành cây hoàn chînh 

(Nkongho & cs., 2023). 

Trong thí nghiệm này, ba loäi giá thể chính 

đã đāČc sĄ dĀng để đánh giá ânh hāĊng đến sinh 

trāĊng cþa hom giâm cây Bina chaya thông qua 

các tď lệ ra rễ, sĆ phát triển rễ và chçt lāČng 

ch÷i. Giá thể trçu hun : xć dĂa : cát, tî lệ 1:1:2 

(CT3) có đû thoáng khí, nhāng cò thể tî lệ cát cao 

hćn (cát chiếm 50%) nên khâ nëng gią èm kém 

hćn 2 cöng thăc còn läi. Công thăc này cho tî lệ 

ra rễ là 82,54%, thçp nhçt trong 3 công thăc và 

sai khác cò Ď nghïa thøng kê so vĉi CT1 và CT2. 

Giá thể trçu hun : xć dĂa: cát, tî lệ 1:1:1 (CT1) 

vĉi đðc tính gią nāĉc tøt đã cho thçy hiệu quâ 

hćn trong việc thýc đèy sĆ phát triển cþa rễ, ch÷i 

cþa hom giâm. Ở công thăc này tî lệ ra rễ đät 

94,17%. Trong khi đò, vĉi giá thể trçu hun: xć 

dĂa : cát, tî lệ 2:1:1 (CT2), tăc là tëng hàm lāČng 

trçu hun lên gçp đöi so vĉi CT1 (lāČng trçu hun 

chiếm 50%), đã cung cçp mût möi trāĈng vĉi hàm 

lāČng các nguyên tø khoáng trong giá thể tøt hćn 

(chăa mût lāČng lĉn kali có tính kiềm) (Vÿ Quang 

Sáng & cs., 2015) nên tî lệ ra rễ cao nhçt và đät 

97,16% (Bâng 5). 

 Bâng 5. Ảnh hưởng của giá thể đến sự hình thành rễ của hom giâm cây Bina chaya 

Giá thể Tỷ lệ ra rễ (%) Trung bình số rễ/hom(rễ) Trung bình chiều dài rễ (cm) 

CT1 94,17
b
 13,35

a
 5,45

b
 

CT2 97,16
a
 14,62

a
 6,27

a
 

CT3 82,54
c
 6,96

b
 3,42

c
 

CV% 8,65 7,36 11,21 

LSD0,05 2,23 3,45 0,55 

Ghi chú: Trấu hun : xơ dừa : cát = 1:1:1 (CT1), trấu hun : xơ dừa : cát = 2:1:1 (CT2); trấu hun : xơ dừa : cát = 1:1:2 

(CT3). Trong cùng 1 cột, các công thức biểu thị các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 
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Ghi chú: Trấu hun : xơ dừa : cát = 1:1:1 (CT1); trấu hun : xơ dừa: cát = 2:1:1 (CT2); trấu hun : xơ dừa : cát = 1:1:2 (CT3). 

Hình 3. Ảnh hưởng của giá thể đến hom giâm cây Bina chaya 

Bâng 6. Ảnh hưởng của giá thể tới đặc điểm chồi của hom giâm cây Bina chaya 

Giá thể Chất lượng chồi 
Trung bình  

số lá/hom (lá) 
Trung bình  

chiều dài chồi (cm) 
Chỉ số SPAD  

của lá trên chồi 
Fv/Fm  

của lá trên chồi 

CT1 +++ 7,64
 b
 7,1

b
 40,21

a
 0,87

a
 

CT2 +++ 9,76
 a
 8,6

a
 39,56

a
 0,86

a
 

CT3 + 5,53
c
 4,3

c
 35,62

b
 0,75

b
 

CV%  7,58 8,30 7,54 11,25 

LSD0,05 - 0,69  0,81 0,07 

Ghi chú: Trấu hun : xơ dừa : cát = 1:1:1 (CT1); trấu hun : xơ dừa: cát = 2:1:1 (CT2); trấu hun : xơ dừa : cát = 1:1:2 

(CT3). Trong cùng 1 cột, các công thức biểu thị các chữ cái khác nhau chỉ sự sai khác có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 

+++: Tốt (Chồi mập, khỏe, lá xanh đậm); ++: Trung bình (Chồi trung bình, khỏe, lá xanh); +: Kém (Chồi yếu, 

gầy, lá xanh nhạt). 

Sø rễ/hom không có sĆ khác biệt giąa CT1 

và CT2 nhāng có sĆ sai khác có ý nghïa thøng 

kê so vĉi CT3 và câ hai công thăc này đều có sø 

rễ/hom lĉn hćn gçp 1,9-2,1 læn so vĉi CT3. 

Chiều dài rễ có sĆ khác biệt giąa câ 3 công thăc. 

Các sø liệu thu đāČc đã phân ánh sĆ khác biệt 

có ý nghïa thøng kê giąa ba loäi giá thể về chî 

tiêu chiều dài rễ; chiều dài rễ đät cao nhçt Ċ 

CT2, sau đò đến CT1, thçp nhçt là CT3 vĉi giá 

trð chiều dài rễ chî bìng 54,54%-62,8% so vĉi 

hai công thăc trên. 

3.3.2. Ảnh hưởng của giá thể đến đặc  

điểm chồi 

Đðc điểm ch÷i kém nhçt Ċ CT3, vĉi bû lá có 

màu vàng, ch÷i còi rõ khi so vĉi CT1 và CT2. Sø 

lá/hom, trung bình chiều dài ch÷i đät giá trð lĉn 

nhçt Ċ CT2 và sai khác cò Ď nghïa thøng kê giąa 

câ 3 công thăc giá thể. Măc đû chênh lệch Ċ CT2 

là rô ràng, tāćng ăng gçp 1,76-2,0 læn so vĉi 

công thăc 3. Tuy có khác biệt về sø lá/hom và 

trung bình đû dài ch÷i Ċ CT1 và CT2 nhāng giąa 

chúng läi không có sĆ sai khác cò Ď nghïa thøng 

kê về giá trð SPAD và Fv/Fm. Điều này cho 

thçy, giá thể Ċ CT1 cÿng khá tøt cho hom giâm 

cây Bina chaya mðc dù không phâi là tøi āu 

trong điều kiện thí nghiệm trên. Ch÷i cây phát 

triển trong möi trāĈng này không chî đät đāČc 

sø lá, chiều dài ch÷i thích hČp mà còn có chçt 

lāČng vāČt trûi, thể hiện qua săc søng cþa thân 

ch÷i, đû mêp cþa thân và màu síc tāći xanh cþa 

bû lá. Do đò, giá thể Ċ CT2, cát cung cçp đû 

thoáng khí tøt, giúp rễ cây không bð ngêp úng 

và hô hçp bû rễ có hiệu quâ. Đ÷ng thĈi, xć dĂa, 

trçu hun có khâ nëng gią èm tøt, cung cçp đþ 

nāĉc cho cây trong suøt quá trình phát triển mà 

không gây ra tình träng dā thĂa nāĉc, täo điều 

kiện thuên lČi täo sĆ ùn đðnh, phù hČp cho ch÷i. 

Khi đāČc bù sung giá thể trçu hun vĉi hàm 

lāČng lĉn hćn CT1, CT3 đã giýp cho cåy Bina 

chaya giâm hom phát triển hćn các cöng thăc 

khác. Có thể Ċ nhąng hún hČp này, trçu hun là 
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sân phèm cþa quá trình đøt trçu tāći (trçu 

søng) trong điều kiện yếm khí (thiếu oxy). Sau 

khi trâi qua quá trình đøt, thành phæn còn läi 

chþ yếu là carbohydrat và kali cung cçp cho cây 

tr÷ng. Trçu hun đã làm tëng đû tći xøp, bên 

cänh đò trçu hun còn có tác dĀng nhā than hoät 

tính hçp phĀ chçt đûc trong giá thể và kháng 

khuèn (Vÿ Quang Sáng & cs., 2015) . Vì vêy, giá 

thể CT2 (giá thể trçu hun : xć dĂa: cát vĉi tî lệ 

2:1:1) vĂa cung cçp đāČc đû èm, vĂa cò đû mùn 

cÿng nhā đû thoáng khí cao, cung cçp điều kiện 

thích hČp nhçt cho phāćng pháp giåm hom cåy 

Bina chaya.  

Mût sø nghiên cău trāĉc đåy cÿng đã chî ra 

rìng, sĄ dĀng giá thể 25% phån rćm + 25% trçu 

hun + 50% xć dĂa giúp hom giâm cây hoa h÷ng 

cù Hâi Phòng cho tď lệ ra rễ cao nhçt (88,10%) 

(Nguyễn Thð Ảnh & Phan Diễm Qučnh, 2021). 

Giá thể tď lệ 60% đçt đó bazan + 20% xć dĂa + 

20% phân trùn quế cho khâ nëng søng, khâ 

nëng bêt chùi, sinh trāĊng cþa cây giøng h÷ tiêu 

tøt nhçt (Nguyễn Thð Loan & LĀc Thð Quyên, 

2023); giá thể trçu hun : cát (1:1) phù hČp cho 

giâm hom cây Ngâi tiên (Phùng Thð Thu Hà & 

cs., 2024); giá thể đçt phù sa: mùn vó keo (1:1) 

phù hČp nhân giøng cây cà gai leo (Phùng Thð 

Thu Hà & cs., 2017); giá thể 69% đçt phù sa + 

1% super lân + 20% phân chu÷ng + 10% trçu 

hun là tøt nhçt cho nhân giøng cây gçc (Nguyễn 

Đình Thi & cs., 2017) và giá thể 50% xć dĂa + 

50% đçt có ânh hāĊng tøt nhçt đến sinh trāĊng 

chiều cao và đāĈng kính gøc hom giåm cåy đú 

quyên lá nhõn (Lāu Thế Trung & cs., 2022).  

4. KẾT LUẬN 

SĄ dĀng hom giâm ngõn hoðc hom giâm gøc 

trên cành bánh tẻ cþa cây Bina chaya và xĄ lý 

α-NAA Ċ n÷ng đû 1.000ppm trong 30 giây cho tî 

lệ ra rễ hom giâm cao nhçt (trên 95%) vĉi trung 

bình sø rễ/hom cao nhçt đät 15,17 rễ, trung bình 

chiều dài rễ lĉn nhçt là 6,62cm. Sau 60 ngày 

giâm, hom giâm có trung bình chiều dài ch÷i lĉn 

nhçt (8,6cm), trung bình sø lá/hom cao nhçt 

(9,76 lá), ch÷i mêp, lá xanh tāći đêm, chî sø 

SPAD; Fv/Fm cþa lá ch÷i giá có giá trð lĉn nhçt 

tāćng ăng là 40,21 và 0,87. Giá thể trçu hun : 

xć dĂa : cát tî lệ 2:1:1 theo thể tích là tøi āu cho 

việc giâm hom cành bánh tẻ cây giøng Bina 

chaya, giúp cây con täo ra sinh trāĊng tøt, đâm 

bâo chçt lāČng cây giøng Bina chaya cao. 
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